
PHÒNG KHÁCH & PHÒNG ĂN/

LIVING & DINING ROOM
Mẫu/ 

Sample

Đơn Giá/ 

Unit price
Discount 

Số lượng/

Quantity

Total finalization 

cost to client

Đèn chùm/ 

Chandelier 
16,000,000  1.00 16,000,000

Ghế Sofa/ 

Sofa
25,000,000  1.00 25,000,000

Gối Sofa/ 

Sofa pillow
1,000,000  2.00 2,000,000

Bàn bên/ 

Side table
4,000,000  1.00 4,000,000

Bàn Sofa/ 

Sofa table
7,000,000  1.00 7,000,000

Ghế dựa/ 

Comfort Chair
11,000,000  1.00 11,000,000

Thảm/ 

Carpet
10,000,000  1.00 10,000,000

Tủ sau sofa/

Wardrobe behind sofa
4,400,000  6.75 29,700,000

Tủ TV/ 

TV table
10,000,000  5% 1.00 9,500,000

Thanh trang trí TV với đèn/ 

Decor TV shelf with lighting
7,000,000  1.00 7,000,000

Rèm hai lớp/ 

Curtain - double layer
850,000  14.79 12,571,500

Kệ trang trí/ 

Decor sheft
8,000,000  1.00 8,000,000

Gương trang trí/

Decor mirror
10,000,000  1.00 10,000,000

GÓI NỘI THẤT SANG TRỌNG CHO CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ/

LUXURY FURNITURE PACKAGE FOR 3 BEDROOM APARTMENT

VINHOME GOLDEN RIVER

BLANKET SOLUTION & HOUSE DESIGN

A41803



Tủ giày/

Shoes cabinet
8,000,000  5% 1.00 7,600,000

Đèn bàn ăn/ 

Dining light
14,000,000  1.00 14,000,000

Bàn ăn/

Dining table
27,000,000  1.00 27,000,000

Ghế ăn/

Dining chair
3,000,000  6.00 18,000,000

PHÒNG NGỦ CHÍNH/ 

MASTER BED ROOM

Giường/ 

Bed
20,000,000  1.00 20,000,000

Ốp đầu giường/

Bed headboard
2,700,000  2% 4.73 12,502,350

Thảm/ 

Carpet
9,500,000  1.00 9,500,000

Đèn ngủ/

Bedroom light
5,500,000  1.00 5,500,000

Tủ đầu giường/

Bedside table
5,000,000  1.00 5,000,000

Gương trang điểm/

Make up mirror
7,500,000  1.00 7,500,000

Kệ TV/

TV shelf
7,500,000  1.00 7,500,000

Gương cao/

Tall mirror
6,300,000  1.00 6,300,000

Rèm hai lớp/

Curtain
850,000  15.08 12,818,000

Rèm phòng tắm/

Bathroom Curtain
1,600,000  3.96 6,336,000

PHÒNG NGỦ THỨ HAI/

SECOND BEDROOM

Ốp đầu giường/

Bed headboard
2,700,000  8.64 23,328,000



Đèn phòng ngủ/

Bedroom lights
5,500,000  2.00 11,000,000

Tủ đầu giường/

Bedside table
2,900,000  2.00 5,800,000

Kệ treo/

Shelf
9,500,000  1.00 9,500,000

Gương trang điểm/

Mark up mirror
9,000,000  1.00 9,000,000

Thảm/

Carpet
8,000,000  1.00 8,000,000

Rèm hai lớp/

Curtain
850,000  9.16 7,789,400

PHÒNG NGỦ THỨ BA/

THIRD BEDROOM

Ốp đầu giường/

Bed headboard
2,700,000  2% 8.37 22,147,020

Đèn phòng ngủ/

Bedroom lights
5,500,000  1.00 5,500,000

Tủ đầu giường/

Bedside table
2,900,000  1.00 2,900,000

Kệ treo/

Shelf
9,500,000  1.00 9,500,000

Gương trang điểm/

Mark up mirror
9,000,000  1.00 9,000,000

Thảm/

Carpet
8,000,000  1.00 8,000,000

Rèm hai lớp/

Curtain
850,000  9.16 7,789,400

HÀNG VẢI & KHÁC/

LINENS & OTHERS

Lắp đặt ổ khóa vào tủ/

Install key locks on wardrobe
400,000  8.00 3,200,000

Sơn lại tường/

Repaint on walls
160,000  129.30 20,688,000

Điện / Electric 2,000,000  1.00 2,000,000

Total 476,469,670


